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PHẦN LỊCH SỬ

PHẦN I: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

CHỦ ĐỀ: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN 
ĐẾN THẾ KỈ X 

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề
	BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở  ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X

	I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á
	SGK/63,64
Học sinh tự học 

	II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII
	Học sinh đọc SGK/63, 64 trả lời câu hỏi sau:
- Dựa vào bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2, em hãy xác định vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII?
- Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay

	III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
	Học sinh đọc SGK /65,66 trả lời câu hỏi sau:
Em hãy xác định trên lược đồ 12.3, những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X?
Tham khảo bản đồ 12.1 và các thông trong SGK, cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?




PHẦN II. NỘI DUNG BÀI GHI 

CHỦ ĐỀ: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN
ĐẾN THẾ KỈ X
BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở  ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á
- Học sinh tự học 
II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII
-  Cơ sở hình thành: 
+ Nghề nông trồng lúa nước.
+ Sự giao lưu thương mại với thế giới bên ngoài.
- Các vương quốc cổ:
+  Pe-gu, Tha-ton  (Myanmar)
+ Chăm-pa, Phù Nam  (Việt Nam)
+ Đốn Tốn, Xích Thổ  (Miền nam Thái Lan và Ma-lai-xi-a)
+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma  (In-đô-nê-xi-a)
III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
    Từ thế kỷ VII, ở Đông Nam Á có hàng loạt các vương quốc phong kiến mới được hình thành như:
- Pagan, Thaton và Pegu (thuộc Myanma ngày nay)
- Ha-ri-pun-giay-a và Đva-ra-va-ti (Thái Lan ngày nay)
-  Chân Lạp (Cam-pu-chia ngày nay 
- Đại Cồ Việt, Chăm-pa (Việt Nam ngày nay)
- Tu-ma-sic ( Xin-ga-po ngày nay)
- Sri-vi-giay-a, Kalinga (In-đô-nê-xi-a ngày nay)
*********
PHẦN ĐỊA LÍ
Chủ đề 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 17: SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông
 1. Các bộ phận của dòng sông
Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1, em hãy mô tả các bộ phận chính của một dòng sông
2. Lưu lượng nước sông
Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1, em hãy: 
- Cho biết mùa lũ của sông Gianh vào những tháng nào?
- Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất?
- Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông
II. Hồ
Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.2 và 17.3  em hãy cho biết:
-  Hồ là gì? 
- Cách phân loại hồ
III. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ
Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ (HS tự học)
*****************
BÀI GHI 
Chủ đề 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 17: SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông
 1. Các bộ phận của dòng sông
  - Sông là dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt  lục đia .
  - Nguồn cung cấp cho sông: nước mưa, nước ngầm, băng tuyết tan...
  -  Sông chính cùng phụ lưu, chi lưu, cửa sông hợp lại gọi là hệ thống sông.
2. Lưu lượng nước sông
- Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông, ở một địa điểm nào đó, trong một giấy đồng hồ. 
- Trong năm, lưu lượng nước sông thường không đều giữa các tháng. 
- Sự thay đổi lưu lượng nước sông trong một năm gọi là chế độ nước sông.
II. Hồ
- Hồ là một dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển.
- Phần lớn các hồ chứa nước ngọt. Có một số hồ chứa nước mặn 
- Hồ có nguồn gốc hình thành và hình dạng khác nhau. 
III. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ (HS tự học)
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PHẦN III. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................
Lớp:..................................................	
Họ tên học sinh.............................................

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - Địa lý 
	Mục: 	
Phần: 
	1.
2.
3.
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